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NẾP SỐNG VĂN HOÁ XÃ HỘI


Điều 1:  Tất cả thành viên trong gia đình sống đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Ông, bà, cha, mẹ có trách nhiệm nuôi dưỡng, giáo dục cho con cháu về cội nguồn, truyền thống quê hương, đất nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, trung thành với Tổ Quốc Việt Nam XHCN, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.


Điều 2:  Xây dựng mối đoàn kết trong gia đình, cộng đồng dân cư, những vướng mắc phải cùng nhau trao đổi giải quyết, giữ gìn mối đoàn kết, trường hợp cần thiết thì nhờ người cao tuổi có uy tín  hoặc báo cáo tổ hoà giải để tiến hành hoà giải ổn thoả các mâu thuẫn nhỏ. Thường xuyên duy trì sinh hoạt và hiệu quả hoạt động của tổ liên gia tự quản. Phát động các phong trào đền ơn, đáp nghĩa, sống có nghĩa, có tình, sẵn sàng giúp đỡ  lẫn nhau trong khó khăn, hoạn nạn.


Điều 3: Mỗi gia đình trong thôn phấn đấu đạt 04 tiêu chuẩn gia đình văn hoá, quyết tâm xây dựng và giữ vững danh hiệu thôn văn hoá. Hàng năm phải đăng ký xây dựng gia đình văn hoá, gia đình thể thao, giữa năm sơ kết, cuối năm tổng kết, bình bầu gia đình văn hoá, gia đình thể thao. 


Điều 4:  Thành lập, kiện toàn và duy trì tốt hoạt động của các câu lạc bộ, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, nâng cao chất lượng sinh hoạt, thu hút đông đảo mọi người tham gia.

Điều 5: Nam, nữ kết hôn trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng và đúng luật hôn nhân gia đình. Không được tảo hôn, không cưỡng hôn, thách cưới. Trước khi tổ chức lễ cưới phải đến UBND xã làm thủ tục đăng ký kết hôn, lễ cưới tổ chức lành mạnh, tiết kiệm phù hợp truyền thống của dân tộc, tập quán của địa phương, chỉ được pháp mời khách trong dòng tộc, láng giềng, bạn bè và nội bộ cơ quan đơn vị (nếu có). Thời gian tổ chức đám cưới không quá 01 ngày. Không rải tiền các loại dọc đường đưa dâu, không lấn chiếm lòng, lề đường để dựng rạp đám cưới. Không sử dụng thuốc lá trong đám cưới, hạn chế dùng rượu, bia, tuyệt đối không được dùng rượu, bia trong đêm trước ngày tổ chức lễ cưới.


Điều 6: Các món quà kỷ niệm của người thân nên trao trong ngày lễ ăn hỏi hoặc chỉ giới thiệu chung trong lễ cưới, không nên từng người một lên tặng quà và phát biểu mất thời gian. Tổ chức đám cưới phải sử dụng nhạc lành mạnh, vui tươi, âm lượng nhỏ, không được mở loa trước 5 giờ sáng và sau 21 giờ đêm. Khuyến khích cưới tại nhà văn hoá thôn bằng tiệc trả, tiệc ngọt.


Điều 7: Việc tang mang tính xã hội và nhân văn sâu sắc, khi có người qua đời gia đình, người thân, dòng tộc, cộng đồng dân cư, ban chỉ huy thôn có trách nhiệm tổ chức an táng đúng với phong tục tậ quán của địa phương. Gia đình có trách nhiệm đến UBND xã làm thủ tục đăng ký khai tử khi người thân qua đời, thời gian không quá 15 ngày kể từ ngày chết.

Điều 8: Không soạn cỗ mời khách trong ngày tang lễ và các ngày tuần tiết, bỏ các hủ tục mê tín lạc hậu như: Khóc mướn, yểm bùa, trừ tà. Không dùng thuốc lá và rượu, bia để đón khách đến viếng điếu, nên dùng vòng hoa chung cho các đoàn phúng viếng, chỉ dùng bức trướng cho đại tộc và cơ quan công tác của tang chủ. Đối với cán bộ, công chức Nhà nước và Đảng viên từ trần thì thực hiện theo Nghị định: 62/2001/NĐ – CP của Chính phủ và quy định số 336 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ.

Điều 9: Lễ viếng điếu cử hai người cao tuổi đại diện để dâng hương, rượu, người đánh trống nao phải đánh đúng động tác hành lễ, mặc áo lễ. Hình thức viếng điếu, đối với tập thể thành lập đoàn để viếng điếu, đối với các cá nhân thì tổ chức 05 đến 07 hộ, hoặc tổ liên gia điếu 1 lần. Không rải vàng mã và tiền các loại dọc đường đưa tang. Trong đám tang chỉ được sử dụng nhạc cụ âm lượng nhỏ, không mở trước 5 giờ sáng và sau 22 giờ đêm.


Điều 10:  Thời gian quàn ướp thi hài: Áp dụng khoản 1, điều 2 của Thông tư số : 02/2009/TT - BYT ngày 26/5/2009 của Bộ y tế về hướng dẫn vệ sinh trong hoạt động mai táng, hoả táng cụ thể như sau:

- Đối với người chết do nguyên nhân thông thường. Trong điều kiện không có bảo quản lạnh: Thời gian quàn ướp thi hài không quá 48 giờ, kể từ khi chết và không quá 36 giờ trong điều kiện thời tiết nắng nóng. 

- Đối với người


- Đối với người chết do mắc bệnh truyền nhiễm trong thời gian quàn ướp thi hài không quá 24 giờ, kể từ khi chết.


- Các trường hợp khác thì thực hiện theo điểm c, d diều 6 khoản 4 của Quyết định: 31/2012/QĐ-UBND ngày 6/7/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh. 

Điều 11: Việc xây mộ (sau khi cải táng, hoặc không cải táng)


Chỉ được tiến hành trong phần đất của các dòng họ ở các nghĩa trang đã được quy hoạch (theo quyết định thành lập BTC lễ tang của địa phương)


- Hung táng và chôn một lần: Tối đa không quá 04m2 không kể phần địa tĩnh xung quanh.


- Mộ cát táng (cải táng): Tối đa không quá 1,5m2 không kể phần địa tĩnh xung quanh.


Hàng cách hàng 01m; Mộ cách mộ 07m (hoặc theo kích thước đã quy hoạch)


Những ngôi mộ đã xây thì giữ nguyên hiện trạng, nếu tu sửa không được mở rộng thêm diện tích quá mức quy định tại điểm b, khoản 8, điều 4 của quyết định số: 31/2012/QĐ-UBND ngày 6/7/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.


Điều 12:  Ban công tác mặt trận tổ chức tốt các ngày lễ lớn, khi phát động mọi người, mọi nhà cùng tham gia. Cấp uỷ, BCH thôn báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo cấp trên về công tác tổ chức các buổi lễ lớn. 


Điều 13:  Toàn thể nhân dân hoặc mỗi gia đình có ít nhất một người có trách niệm tham gia vào các hoạt động lễ hội (trừ những gia đình có việc buồn, việc trọng đại). Lễ hội tổ chức đúng quy định Nhà nước không phô trương, hình thức, tránh lãng phí. Mỗi gia đình phải treo 01 cây cờ (Tổ Quốc hoặc cờ Đảng) nhân các ngày lễ, tết cổ truyền.


Điều 14: Ban công tác mặt trận tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên các bậc cao tuổi, các gia đình neo đơn, gia đình có công với cách mạng kịp thời phù hợp với nếp sống văn hoá địa phương.

Điều 15: Hàng năm vào dịp tết nguyên đán ban công tác mặt trận, dòng tọc, anh em, con cháu tổ chức mừng thọ cho các cụ độ tuổi 70, 75,80,85, 90, 95, 100 và chúc thọ cho các cụ trên 100 tuổi. Con cháu phải lễ phép và có trách nhiệm phụng dưỡng, chăm sóc người cao tuổi.

Chương II

BẢO VỆ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Điều 16:  Mọi người phải có trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn cảnh quan môi trường, không vứt xác động vật, các loại rác thải ra đường, mương rãnh. Tổ chức thu gom rác và tập kết đến vị trí quy định, hàng tháng đóng phí môi trường đầy đủ, kịp thời. 


Điều 17 :  Chỉ sử dụng phần đất mà Nhà nước giao quyền sử dụng đất, không được cơi nới, lấn chiếm đất đai, phá hoại cầu, đường, các công trình của tập thể và cá nhân. Không để cây cối lấn chiếm hành lang đường giao thông nông thôn, hành lang lưới điện. Tổ chức phát quang đảm bảo hành lang theo mốc giới đã cắm. Không xếp lúa, đồ vật, phơi rơm, rạ làm cản trở đường giao thông, khi mùa vụ xong phải thu gom bảo đảm vệ sinh môi trường. Không để xe có trọng tải trên 5 tấn, máy lòng bánh sắt, máy cày chạy trên đường bê tông của thôn.

Điều 18: Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi phát triển kinh tế theo hướng trang trại, gia trại, chăn nuôi lợn phải có bể bi ô ga, mỗi con phải có thể tích chưa 1m3 bi ô ga. Chăn nuôi đàn vịt đẻ trên 60 con, đàn vịt thịt trên 100 con, đàn gà trên 250 con phải chăn thả nơi xa khu dân cư. Chăn nuôi gia súc, gia cầm phải được tiêm phòng đầy đủ, khi có dịch xẩy ra phải tuân thủ theo quy định của cơ quan thú y và UBND các cấp. Những hộ gia đình không chấp hành việc tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm theo kế hoạch của UBND xã không được xếp gia đình văn hoá hàng năm. Công trình nhà vẹ sinh và công trình chăn nuôi gia trại, trang trại đảm bảo vệ sinh, không làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khoẻ cộng đồng, dịch bệnh lây lan.


Điều 19: Thực hiện cải tạo vườn tạp, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, xây dựng vườn mẫu, đưa các loại cây có giá trị kinh tế cao vào áp dụng sản xuất nang cao thu nhập, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.

Chương III

GIỮ GÌN AN NINH TRẬT TỰ TRONG THÔN


Điều 20:  Không chứa chấp cờ bạc, không tổ chức đánh bài ăn tiền dưới bất cứ hình thức nào. Cấm tụ tập các ngã ba, ngã tư đường làm ảnh hưởng đến giao thông nông thôn. Con, em dưới 18 tuổi không được điều khiển xe máy. Gia đình có người ngoài địa phương nghỉ qua đêm phải trình báo với công an viên hoặc thôn trưởng.

Điều 21:  Tất cả mọi người có trách nhiệm bảo vệ hoa màu, lấy nước vào ruộng theo sự chỉ đạo chung của thôn. Mọi người có trách nhiệm cùng nắm bắt tình hình phản ánh, cung cấp thông tin với ban chỉ huy thôn về các hành vi vi phạm pháp luật. Cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, ngăn ngừa và giải quyết các vụ việc xẩy ra trong thôn theo thẩm quyền quy định của pháp luật bảo vệ quyền lợi của tập thể và cá nhân. 


Điều 22:  Phấn đấu quyết tâm thôn không có tai, tệ nạn xã hội, tuyệt đối không dùng máy kích điện hoặc các hình thức kéo điện lưới để bắt chuột và các loại thuỷ sản. Cấm sử dụng thuốc chuột chưa qua thẩm định gây ảnh hưởng môi trường sống và cấm phun thuốc diệt cỏ cháy làm ảnh hưởng môi trường.

Chương IV

DÂN SỐ, GIA ĐÌNH, TRẺ EM


Điều 23:  Vận động mọi người không sống thử và mang thai trước hôn nhân. Khám thai đúng định kỳ, tiêm phòng trong thời kỳ mang thai và sau khi sinh con. Nên sinh con ở cơ sở y tế của Nhà nước, phấn đấu thôn đạt chỉ tiêu không sinh con thứ 03 trở lên, không có trẻ em suy dinh dưỡng.


Điều 24: Gia đình là tế bào của xã hội, mọi thành viên trong gia đình luôn yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, tạo điểu kiện để mọi người được học tập, rèn luyện, sinh hoạt văn hoá văn nghệ TDTT, tham gia các hoạt động xã hội. Vợ, chồng phải bình đẳng tôn trọng lẫn nhau, sống chung thuỷ, không được sống ngoài vợ, chồng, mọi thành viên trong gia đình có trách nhiệm giữ gìn truyền thống nếp sống gia đình, dòng họ truyền thống quê hương đất nước.


Điều 25:  Thực hiện mỗi cặp vợ chồng chỉ có 01 hoặc 02 con, khoảng cách mỗi lần sinh từ 03- 05 năm. Xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Con cháu phải chăm học, chăm làm, kính trọng ông, bà, cha, mẹ, có nghĩa vụ phụng dưỡng ông bà , cha mẹ. Ông bà, cha mẹ có trách nhiệm nuôi dạy con cháu nên người, sống mẫu mực làm gương cho con cháu noi theo. 


Điều 26: Phải đăng ký khai sinh cho trẻ sau khi sinh không quá 60 ngày kể từ ngày sinh. Phải tiêm chủng mở rộng đầy đủ cho trẻ, không để trẻ suy dinh dưỡng, không ngược đãi, đánh đập trẻ em.

Điều 27: Không để trẻ em thất học, bóc lột sức lao động trẻ em, không để trẻ em rơi vào tình trạng bị ảnh hưởng của tệ nạn xã hội như: Hút thuốc lá, uống rượu, bia, đánh bạc, ma tuý, mại dâm.

Chương V

Y TẾ,GIÁO DỤC


Điều 28: Muốn xây dựng thôn giàu đẹp, văn minh, tiến bộ, trước hết phải quan tâm giáo dục, công tác đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Đẩy mạnh phong trào xã hội hoá giáo dục, công tác xây dựng gia đìn, dòng họ khuyến học, xã hội học tập. Phấn đấu thôn và các dòng họ có quỹ khuyến học, khuyến tài. Tất cả con, em phải được đến trường theo độ tuổi, phấn đấu đạt phổ cấp THTPT.


Điều 29. Mọi thành viên trong thôn đều có trách nhiệm trong việc giáo dục, rèn luyện con, em trở thành người có văn hoá, làm chủ đỉnh cao khoa học kỷ thuật, là công dân có ích cho xã hội. Gia đình có trách nhiệm phối hợp với Nhà nước và xã hội trong việc quản lý, giáo dục con em.


Điều 30.  Sức khoẻ là vốn quý mỗi người, phòng bệnh hơn chữa bệnh, thực hiện vệ sinh thân thể, vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, tham gia thể dục thể thao, rèn luyện thân thể thường xuyên để giữ gìn sức khoẻ. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải có quy định, không sử dụng tuỳ tiện gây nguy hại cho sức khoẻ bản thân và cộng đồng. Dùng thuốc tây theo chỉ dẫn của thầy thuốc, đúng liều lượng.
Chương VI

CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG QUẦN CHÚNG THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

Điều 31:  Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở mọi nhiệm vụ, mọi công việc phải được thông qua ý kiến nhân dân, thực hiện : “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Cấp uỷ, ban chỉ huy thôn làm tốt công tác quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tham gia thực hiện.


Điều 32:  Toàn thể nhân dân có trách nhiệm tham gia các cuộc họp thôn, đi họp phải đầy đủ, đảm bảo thời gian quy định. Luôn có ý thức xây dựng tập thể, tham gia phát biểu ý kiến đúng trọng tâm nội dung hội nghị. Ban  chỉ huy thôn tổ chức lãnh đạo nhân dân tham gia thực hiện.


Điều 33: Tất cả mọi người trong thôn có trách nhiệm làm tròn nghĩa vụ công dân tại cộng đồng sinh sống, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, sẵn sàng hiến đất, hiến tài sản, đóng góp ngày công cùng với thôn và xã nhà phấn đấu đạt danh hiệu nông thôn mới khu dân cư kiểu mẫu.

Chương VII

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT


Điều 34:  Ban chỉ huy thôn căn cứ vào quy định của Nhà nước, nghị quyết của thôn biểu dương, khen thưởng đối với cá nhân và tập thể có nhiều thành tích trong việc thực hiện hương ước. Việc thực hiện hương ước là tiêu chí bình xét và xếp loại gia đình văn hoá hàng năm.


Điều 35: Những tập thể và cá nhân không gương mẫu chấp hành hoặc có hành vi, vi phạm quy định hương ước sẽ có hình thức như: Không được bình xét các danh hiệu thi đua khen thưởng, làm căn cứ bình xét gia đình văn hoá hàng năm. Nếu hình thức vi phạm quá thẩm quyền thì đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Chương VIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


Điều 36: Bí thư chi bộ có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi việc triển khai thực hiện hương ước, tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia thực hiện hương ước. Trưởng thôn là người có trách nhiệm tổ chức thực hiện hương ước, toàn thể nhân dân có nghĩa vụ tham gia thực hiện.

Điều 37: Hương ước được ban hành và có hiệu lực thi hành sau khi UBND huyện phê duyệt. Quá trình thực hiện việc sửa đổi, bổ sung hương ước phải được sự nhất trí của toàn thể nhân dân và báo cáo với UBND xã, UBND huyện.


Hương ước được lập thành 03 bản, có giá trị pháp lý như nhau: Thôn lưu 01 bản, UBND xã 01, UBND huyện 01 bản, ban chỉ huy thôn phô tô gửi mỗi hộ 01 bản.
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